PHỤ LỤC I
DANH MỤC MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

ĐẶC BIỆT MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN-HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2015-2018
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2015/TT-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	Mã hàng
	Mô tả hàng hóa
	Thuế suất AKFTA (%)
	Nước không được hưởng ưu đãi
	GIC

	 
	 
	 
	 
	 
	2015
	2016
	2017
	2018
	 
	 

	7213
	91
	 
	 
	- - Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7213
	91
	20
	 
	- - - Thép cốt bê tông
	*
	*
	*
	*
	 
	 

	7213
	99
	 
	 
	- - Loại khác:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7213
	99
	20
	 
	- - - Thép cốt bê tông
	*
	*
	*
	*
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7326
	90
	99
	 
	- - - Loại khác:
	 
	 
	 
	 
	ID
	 

	7326
	90
	99
	10
	- - - - Ống và cốc dùng cho nhựa mủ cao su
	0
	0
	0
	0
	ID
	 

	7326
	90
	99
	20
	- - - - Bẫy chuột
	0
	0
	0
	0
	ID
	 

	7326
	90
	99
	90
	- - - - Loại khác
	*
	*
	20
	20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8703
	21
	 
	 
	- - Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 cc:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	- - - Loại khác:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8703
	21
	99
	 
	- - - - Loại khác
	*
	*
	*
	*
	 
	 

	8703
	90
	 
	 
	- - Xe hoạt động bằng điện:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	- - - Loại khác:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8703
	90
	19
	 
	- - - - Loại khác
	*
	*
	*
	*
	 
	 


Ghi chú: Ký hiệu “*”: hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt AKFTA tại thời điểm tương ứng.

